	[bookmark: _GoBack]SỞ Y TẾ TP. CẦN THƠ
TRUNG TÂM Y TẾ Q. CÁI RĂNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




DANH SÁCH
Đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(Cập nhật đến ngày 08/01/2021)


1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN CÁI RĂNG
2. Địa chỉ: Đường Trần Chiên, Khu vực Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ 
3. Số điện thoại: 02923846591
4. Quy mô giường bệnh được phê duyệt:  50       Phân hạng : III
5. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Sáng 7h00 -11h00, chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 
6. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:  người có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

	TT
	Họ và Tên
	Số chứng chỉ
hành nghề

	Phạm vi
hoạt động
chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn

	1
	Hà Tấn Vinh
	006032/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

	2
	Lê Thị Thắm
	000726/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

	3

	Nguyễn Thanh Tùng

	003445/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

	4
	Huỳnh Thị Tuyết Nga
	004556/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt

	5
	Trương Thị Hồng Tươi
	000389/HAUG-CCHN
	Chuyên khoa Bác Sĩ gia đình
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Chuyên khoa Bác Sĩ gia đình

	6
	Triệu Ngọc Châu
	003893/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt

	7
	Nguyễn Hoàng Vũ
	001114/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa


	8
	Phạm Văn Vẽ
	001002/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền


	9
	Nguyễn Thị Mai Quyên
	003343/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa


	10
	Nguyễn Phương Ánh
	000417/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh chuyên  khoa Nội 

	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám, chữa bệnh chuyên  khoa Nội 


	11
	Lê Thị Hồng Vân
	000576/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh Nội khoa

	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám, chữa bệnh Nội khoa


	12
	Huỳnh Ngọc Thu
	004752/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa


	13
	Trần Tản Đà
	004705/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa


	14
	Võ Huyền Trang
	004284/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh răng hàm mặt

	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh răng hàm mặt


	15
	Lê Thị Lan Phương
	005283/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền


	16
	Nguyễn Thành Nhân
	003990/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền


	17
	
Lê Aline

	003991/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi Họng
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi Họng

	18
	Nguyễn Quốc Toàn
	006393/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa


	19
	La Hồng Ngọc
	006424/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền


	20
	Nguyễn Thị Cúc
	003440/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa


	21
	Thạch Thảo Nguyên
	006596/CT-CCHN
	Phát hiện và xử trí các bệnh thông thường; xử trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng đồng
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Phát hiện và xử trí các bệnh thông thường; xử trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng đồng

	22
	Nguyễn Ngọc Thắm
	1034/CT-CCHND
	Bảo quản, bán buôn thuốc,nguyên liệu làm thuốc, bán lẻ thuốc,DLS
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bảo quản, bán buôn thuốc,nguyên liệu làm thuốc, bán lẻ thuốc,DLS

	23
	
Hồ Nhật Uyên Nhi

	001069/VL-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về phụ sản-sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về phụ sản-sơ sinh

	24
	Nguyễn Ngọc Thảnh
	002065/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh qui định theo TTLT 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh qui định theo TTLT 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

	25
	Lê Thị Hoàng Mai
	002062/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về phụ sản-sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về phụ sản-sơ sinh

	26
	Đỗ Thị Ngọc Huyền
	005530/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

	27
	Tăng Thị Thu Nga
	002052/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

	28
	Nguyễn Thanh Nhân
	000908/HAUG-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bẩn

	29
	Trần Bé Ba
	002076/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	30
	Lê Thị Loan An
	001618/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa về xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa về xét nghiệm

	31
	Phạm Văn Nguyên
	002072/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về hình ảnh học
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về hình ảnh học

	32
	Lý Hải Đăng
	005365/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa về xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa về xét nghiệm

	33
	Trịnh Thị Tú Phương
	003564/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa về xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa về xét nghiệm

	34
	Huỳnh Thị Hồng
	001563/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa về xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa về xét nghiệm

	35
	Võ Huỳnh Thị Thùy 
Trang
	002060/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa về xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa về xét nghiệm

	36
	Phạm Thị Chiến
	004035/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa về xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa về xét nghiệm

	37
	Nguyễn Thị Liệt
	004338/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản-Tai mũi họng
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản-Tai mũi họng

	38
	Lê Thị Liên
	002073/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	39
	Ngô Minh Chiều
	002050/CT-CCHN

	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	40
	Bùi Thị Mỹ Hạnh
	545/CCHND-SYT-CT

	Bán lẻ thuốc
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bán lẻ thuốc

	41
	Thái Thị Mỹ Thạnh
	002055/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	42
	Nguyễn Thị Bích Linh
	03936/ST-CCHN

	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	43
	
Võ Phụng Hiểu

	002057/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	44
	Nguyễn Thị Mai Thảo
	002071/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	45
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	002070/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	46
	Nguyễn Thị Ngoan
	003859/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	47
	Trần Thị Bích Nga
	000926/HAUG-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	48
	Nguyễn Ngọc Lý
	002051/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	49
	Phạm Thị Mỹ Yến
	002053/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	50
	Nguyễn Thị Lệ Dung
	002075/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	51
	Nguyễn Thị Vân Anh
	002069/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	52
	Nguyễn Thị Ngọc Thu
	002056/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	53
	Trác Thị Hồng Thắm
	003808/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	54
	Trần Ánh Hoa
	004049/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	55
	Đỗ Thị Lý
	002074/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	56
	Hồ Thị Thúy An
	002061/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	57
	Nguyễn Lê Duẫn
	003997/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	58
	Sơn Thị Cẩm Tú
	005727/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	59
	Trương Thị Thanh Thúy
	001668/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về phụ sản-sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về phụ sản-sơ sinh

	60
	Trần Thị Bạch Hạt
	002066/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về phụ sản-sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về phụ sản-sơ sinh

	61
	Nguyễn Thị Bích
	004352/CT-CCHN

	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật YHCT-PHCN

	62
	Trịnh Thị Kim Hui
	003453/CT-CCHN

	Khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền


	63
	Hoàng Thiện Thanh Trúc
	002058/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa về xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Phục hồi chức năng


	64
	Võ Văn Vinh
	003458/CT-CCHN

	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	65
	Hồng Kim Thoa
	003451/CT-CCHN

	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	66
	Trần Tấn Phong
	519/CCHN-D-SYT-CT
	Bảo quản, bán buôn thuốc,nguyên liệu làm thuốc, bán lẻ thuốc,DLS
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bảo quản, bán buôn thuốc,nguyên liệu làm thuốc, bán lẻ thuốc,DLS

	67
	Từ Thị Thùy Linh
	938/CT-CCHND
	Bảo quản, bán buôn thuốc,nguyên liệu làm thuốc, bán lẻ thuốc,DLS
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bảo quản, bán buôn thuốc,nguyên liệu làm thuốc, bán lẻ thuốc,DLS

	68
	Lê Hồng Minh
	1410/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bán lẻ thuốc

	69
	Võ Anh Khoa
	1537/CCHN-DSYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bán lẻ thuốc

	70
	Trần Ngọc Thanh Giang
	000755/CT-CCHND
	Bảo quản, bán buôn thuốc,nguyên liệu làm thuốc, bán lẻ thuốc,DLS
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bảo quản, bán buôn thuốc,nguyên liệu làm thuốc, bán lẻ thuốc,DLS

	71
	Nguyễn Ngọc Thơ
	1074/CT-CCHND
	Bán lẻ thuốc
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bán lẻ thuốc



7. Danh sách đăng ký người làm việc: đối tượng làm việc không thuộc diện cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
	TT
	Họ và Tên
	Văn bàn chuyên môn
	Thời gian đăng ký làm việc 
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí làm việc

	1
	Trần Văn Nhâm
	Ths. YTCC
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Phó GĐ-YTCC

	2
	Lữ Thị Thanh Xuân
	CN Luật
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Văn Thư

	3
	Đinh Hoàng Phong
	KS. CNTT
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	CNTT

	4
	Hà Minh Phong
	CNKT
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Phó phòng-Kế toán

	5
	Nguyễn Ngọc Quyên
	CNKT
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Phó phòng -Kế toán

	6
	Nguyễn Minh Thư
	CĐKT
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	TC-Kế toán

	7
	Lý Thị Hiếu Tâm
	TCKT
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	TC-Kế toán

	8
	Nguyễn Thùy Ngân
	CNKT
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	TC-Kế toán

	9
	Liêu Thúy Phượng
	CN.YTCC
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	 P.Phòng DS-KHHGĐ

	10
	Nguyễn Bá Vinh
	CN.YTCC
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khoa KSBT-HIV/AIDS

	11
	Hồ Thanh Thái
	CN.YTCC
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	P.Khoa KSBT-HIV/AIDS

	12
	Trần Bạch Yến
	Ths.YTCC
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến
	Tr.Khoa YTCC-DD-ATVSTP

	13
	Trần Thị Thu Trang
	CNHC
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến
	Khoa YTCC-DD-ATVSTP

	14
	Trần Hữu Nghĩa
	CN.YTCC
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến
	Khoa YTCC-DD-ATVSTP



8. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh:


	TT
	Họ và Tên
	Văn bằng
chuyên môn
	Số
hợp đồng
	Dự kiến
Phạm vi
cấp CCHN
	Người
hướng dẫn
thực hành
	Thời gian thực hành
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Từ ngày
	Đến ngày
	Hợp đồng
thực hành
	Nhân viên
thử việc

	1
	Võ Lê Phương Trúc
	Bác sĩ đa khoa

	139/QĐ-TTYT
	Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa
	BSCKI. Trương Thị Hồng Tươi
	01/09/2019
	28/02/2021
	
	X

	2
	
Nguyễn Thị Mỹ Phương

	Dược sĩ
	186/QĐ-TTYT
	Dược sĩ
	DSCKII. Trần Tấn Phong
	02/07/2019
	02/07/2021
	
	X

	3
	Nguyễn Đức Hảo
	Bác sĩ YHCT
	222/QĐ-TTYT
	Bác sĩ YHCT
	BSCKI. Phạm Văn Vẽ
	01/09/2019
	28/02/2021
	
	X

	4
	Ngô Kim Bé
	Bác sĩ đa khoa

	188/QĐ-TTYT
	Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa
	BSCKI. Triệu Ngọc Châu
	08/07/2019
	08/01/2021
	
	X

	5
	Chế Thị Mộng Nhi
	Bác sĩ đa khoa

	309/QĐ-TTYT
	Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa
	BSCKI. Lê Thị Thắm
	18/11/2019
	18/05/2021
	
	X

	6
	Nguyễn Ngọc Anh
	Dược sĩ
	78/QĐ-TTYT
	Dược sĩ
	DSCKII. Trần Tấn Phong
	11/02/2020
	11/02/2022
	
	X

	7
	Bùi Như Thảo
	Bác sĩ đa khoa

	224/QĐ-TTYT
	Khám bệnh, chữa bệnh 
đa khoa
	BSCKI. Lê Thị Thắm
	03/09/2019
	28/02/2021
	
	X

	8
	Nguyễn Thị Thúy Vi
	Bác sĩ đa khoa

	202/QĐ-TTYT
	Khám bệnh, chữa bệnh 
đa khoa
	BSCKI. Lê Thị Thắm
	01/08/2019
	01/02/2021
	
	X

	9
	Lê Hoàng Lộc
	Bác sĩ YHDP
	258/QĐ-TTYT
	Bác sĩ YHDP
	BSCKI. Nguyễn Thanh Tùng
	01/10/2019
	01/04/2021
	
	X

	10
	Huỳnh Bửu Huyền
	Bác sĩ YHDP
	256/QĐ-TTYT
	Bác sĩ YHDP
	BSCKI. Nguyễn Thanh Tùng
	01/10/2019
	01/04/2021
	
	X

	11
	Lê Thị Mỹ Phú
	Dược sĩ
	141/QĐ-TTYT
	Dược sĩ
	DSCKII. Trần Tấn Phong
	02/05/2019
	02/05/2021
	X
	

	12
	
Đào Thị Lượm

	DSCĐ
	11/QĐ-TTYT
	DSCĐ
	DSCKII. Trần Tấn Phong
	13/01/2020
	13/07/2021
	
	X

	13
	Phạm Thúy Ngọc
	CĐĐD
	161/QĐ-TTYT
	CĐĐD
	CNĐD Nguyễn Thanh Nhân
	01/07/2020
	31/03/2021
	
	X

	14
	Châu Hồng Tâm
	Y sĩ đa khoa
	194/QĐ-TTYT
	Y sĩ đa khoa
	BSCKI. Nguyễn Thanh Tùng
	01/07/2020
	01/07/2021
	
	X

	15
	Huỳnh Thị Diễm Hương
	Y sĩ y học cổ truyền
	195/QĐ-TTYT
	Y sĩ y học cổ truyền
	BSCKI. Phạm Văn Vẽ
	09/03/2020
	09/03/2021
	
	X

	16
	Lương Mỹ Hoa
	Bác sĩ y học cổ truyền
	198/QĐ-TTYT
	Bác sĩ y học cổ truyền
	BSCKI. Phạm Văn Vẽ
	01/08/2020
	01/05/2021
	X
	

	17
	Nguyễn Kính
	Bác sĩ đa khoa
	206/QĐ-TTYT
	Bác sĩ đa khoa
	BSCKI. Lê Aline
	06/10/2019
	06/04/2021
	
	X

	18
	Thạch Hoàng Phúc
	Y sĩ đa khoa
	207/QĐ-TTYT
	Y sĩ đa khoa
	BSCKI. Lê Aline
	01/03/2020
	01/03/2021
	
	X

	19
	Nguyễn Cẩm Tú
	Y sĩ đa khoa
	213/QĐ-TTYT
	Y sĩ đa khoa
	BSCKI. Nguyễn Thanh Tùng
	05/9/2020
	05/12/2020
	
	X

	20
	Nguyễn Cao Trí
	Cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học
	274/QĐ-TTYT
	Cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học
	CKIYHCN. Lê Thị Loan Anh
	02/11/2020
	31/07/2021
	X
	

	21
	Võ Văn Cảnh
	Y sĩ đa khoa
	227/QĐ-TTYT
	Y sĩ đa khoa
	BSCKI. Lê Aline
	01/9/2020
	01/9/2021
	X
	

	22
	Võ Thị Ngọc Quyên
	Y sĩ đa khoa
	231/QĐ-TTYT
	Y sĩ đa khoa
	BSCKI. Lê Aline
	01/09/2020
	01/09/2021
	X
	

	23
	Phùng Thị Cẩm Hồng
	Bác sĩ Y khoa
	233/QĐ-TTYT
	Bác sĩ Y khoa
	BSCKI. Lê Aline
	01/09/2020
	01/09/2021
	X
	

	24
	Hồ Ánh Khoa
	Dược sĩ
	182/QĐ-TTYT
	Dược sĩ
	DSCKII. Trần Tấn Phong
	18/11/2019
	18/11/2021
	X
	

	25
	Nguyễn Huy Trọng
	Bác sĩ y học cổ truyền
	214/QĐ-TTYT
	Bác sĩ y học cổ truyền
	BSCKI. Phạm Văn Vẽ
	25/8/2020
	25/2/2022
	X
	

	26
	Trần Quốc Thể
	DSCĐ
	212/QĐ-TTYT
	DSCĐ
	DSCKII. Trần Tấn Phong
	01/09/2020
	01/03/2022
	X
	

	27
	Võ Nguyễn Tuyết Muội
	Bác Sĩ ĐK
	276/QĐ-TTYT
	Bác Sĩ ĐK
	BSCKI. Lê Thị Thắm
	02/11/2020
	02/04/2022
	X
	

	28
	Trần Thị Hằng
	Bác sĩ CK định hướng RHM
	250/QĐ-TTYT
	Bác sĩ CK định hướng RHM
	BSCKI. Triệu Ngọc Châu
	01/10/2020
	01/04/2022
	X
	

	29
	Hoàng Trần Nhật Quang
	Dược sĩ
	279/QĐ-TTYT
	Dược sĩ
	DSCKII. Trần Tấn Phong
	16/11/2020
	16/10/2022
	X
	

	30
	Nguyễn Thiện Nhân
	Bác sĩ SYHDP
	02/QĐ-TTYT
	Bác sĩ SYHDP
	BSCKII. Hà Tấn Vinh
	04/01/2021
	04/07/2022
	X
	

	31
	Từ Thị Thu Thảo
	Bác sĩ SYHDP
	04/QĐ-TTYT
	Bác sĩ SYHDP
	BSCKII. Hà Tấn Vinh
	05/01/2021
	05/07/2022
	X
	

	32
	Dương Tuấn Hòa
	Bác sĩ SYHDP
	06/QĐ-TTYT
	Bác sĩ SYHDP
	BSCKII. Hà Tấn Vinh
	07/01/2021
	07/07/2022
	X
	



                          Cái Răng, ngày    tháng    năm 2021
							                         Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật 
  của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)






Hà Tấn Vinh
